
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈÀ VIỆT NAM 
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CÔNG BÁO 
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Thành phô Hô Chí Minh 

Số 118 + 119 Ngày 01 tháng 9 năm 2025 

MỤC LỤC 
Trang 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ 

28-6-2025- Quyết định số 3376/QĐ-UBND về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Đăng từ Công báo số 116 + 117 đến số 120 + 121 



(Tiếp theo Cồng báo số 116 + 117) 
PHỤ LỤC III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3376/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thủ tục cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề dịch vụ đại 
diện sở hữu 
công nghiệp 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Bộ phân Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghệ (244 Điện 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 

- Phí thẩm định 
hồ sơ yêu cầu cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề dịch vụ đại 
diện sở hữu công 
nghiệp: 250.000 
đ 
- Lệ^ phí công bố 
Quyết định cấp 
chứng chỉ: 
150.000 đ 
- Lệ phí đăng bạ 
Quyết định cấp 
chứng chỉ: 
150.000 đ 
- Lệ phí cấp 
Chứng chỉ hành 
nghề dịch vụ đại 
diện sở hữu công 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, chế 

1. Trình tự thực hiện TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu 
cầu cấp Chứng chỉ hành nghề 
dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp đến Bộ phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, 
trong thời hạn 20 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyết 
định ycấp yChứng chỉ yhành 
nghề dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp, trong đó ghi rõ 
họ tên, ngày sinh, địa chỉ 
thường trú, số căn cước công 
dân, số Chứng chỉ và lĩnh vực 
hành nghề của người được 
cấp chứng chỉ. 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRịa, y Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

nghiệp: 200.000 
đ 

đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

+ Uy ban nhân dân Thành 
phố gửi Quyết định cấp và 
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ 
đại diện sở hữu công nghiệp 
cho người nôp hồ sơ sau khi 
ra quyết định, đồng thời gửi 
Quyết định cấp Chứng chỉ 
đến cơ quan quản lý nhà nước 
về quyền sở hữu công nghiệp 
để ghi nhân vào sổ đăng ký 
quốc gia về đại diện sở hữu 
công nghiệp; 
- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày 
kể từ ngày nhân hồ sơ, Uy 
ban nhân dân Thành phố 
thông báo các thiếu sót của 
hồ sơ và ấn định thời hạn 30 
ngày kể từ ngày ra thông báo 
để người nôp hồ sơ sửa chữa 
thiếu sót; 
+ Trường hợp người nôp hồ 
sơ không sửa chữa thiếu sót 
hoặc sửa chữa thiếu sót 
không đạt yêu cầu, trong thời 
hạn 20 ngày kể từ ngày kết 
thúc thời hạn nêu trên, Uy 
ban nhân dân Thành phố ra 
quyết định từ chối cấp Chứng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chỉ hành nghê dịch vụ đại 
diện ysở yhữu ycông ynghiệp, 
trong đó nêu rõ lý do từ chối; 
+ Trường hợp người nộp hồ 
sơ yêu câu câp Chứng chỉ 
hành nghê dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp đên các cơ 
quan có thẩm quyên câp cùng 
một thời điêm, ủy ban nhân 
dân Thành phố ra quyêt định 
từ chối câp chứng chỉ hành 
nghê dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp, trong đó nêu rõ 
lý do từ chối; 
+ ủy ban nhân dân Thành 
phố công bố thông tin vê việc 
câp Chứng ychỉ hành nghê 
dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp trên Cổng thông tin 
điện tử của của ủy ban nhân 
dân Thành phố trong thời hạn 
05 ngày kê từ ngày ra quyêt 
định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 
3. Kêt quả thực hiện: 
- Quyêt yđịnh từ chối câp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Chứng chỉ hành nghê dịch vụ 
đại diên sở hữu công nghiêp; 
- Quyết định cấp Chứng chỉ 
hành nghê dịch vụ đại diên sở 
hữu công nghiêp; 
- Chứng chỉ hành nghê dịch 
vụ yđại ydiên ysở yhữu ycông 
nghiêp. 

2 Thủ tục cấp lại 
Chứng chỉ hành 
nghê dịch vụ đại 
diên sở hữu 
công nghiêp 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phân Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 

- Phí thẩm định 
hồ sơ yêu cầu cấp 
Chứng chỉ hành 
nghê dịch vụ đại 
diên sở hữu công 
nghiêp: 250.000 
đ 
- Lê phí công bố 
Quyết định cấp 
chứng chỉ: 
150.000 đ 
- Lê phí đăng bạ 
Quyết định cấp 
chứng chỉ: 
150.000 đ 
- Lê phí cấp 
Chứng chỉ hành 
nghê dịch vụ đại 
diên sở hữu công 
nghiêp: 200.000 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định vê phân 
quyên, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 

Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu 
cầu cấp lại Chứng chỉ hành 
nghê dịch vụ đại diên sở hữu 
công nghiêp đến Bộ phận một 
cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Hồ sơ yêu cầu cấp lại Chứng 
chỉ hành nghê dịch vụ đại 
diên sở hữu công nghiêp 
được ủy ban nhân dân Thành 
phố xử lý trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận hồ sơ 
theo trình tự như sau: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lê, 
trong thời hạn 20 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyết 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Nguyên Tât 
Thành, Phường 
Bà yRia, yThành 
phố Hô Chí 
Minh). 

đ dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bi bãi bỏ theo quy 
đinh về phân quyền, phân 
câp, phân đinh thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

đinh câp lai Chứng chỉ hành 
nghề dich vụ đai diện sở hữu 
công nghiệp, trong đó ghi rõ 
ho tên, ngày sinh, đia chỉ 
thường trú, số căn cước công 
dân, số Chứng chỉ và lĩnh vực 
hành nghề của người được 
câp chứng chỉ. 
+ ủy ban nhân dân Thành 
phố gửi Quyết đinh câp và 
Chứng chỉ hành nghề dich vụ 
đai diện sở hữu công nghiệp 
cho người nôp hô sơ, đông 
thời gửi Quyết đinh câp 
Chứng chỉ đến cơ quan quản 
lý nhà nước về quyền sở hữu 
công nghiệp để ghi nhân vào 
Sổ đăng ký quốc gia về đai 
diện sở hữu công nghiệp; 
- Trường hợp hô sơ không 
hợp lệ, trong thời han 20 ngày 
kể từ ngày nhân hô sơ, ủy 
ban nhân dân Thành phố 
thông báo các thiếu sót của 
hô sơ và ân đinh thời han 30 
ngày kể từ ngày ra thông báo 
để người nôp hô sơ sửa chữa 
thiếu sót; 
+ Trường hợp người nôp hô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sơ không sửa chữa thiêu sót 
hoặc sửa chữa thiêu sót 
không đạt yêu câu, trong thời 
hạn 20 ngày kể từ ngày kêt 
thúc thời hạn nêu trên, ủy 
ban nhân dân Thành phố ra 
quyêt định từ chối câp lại 
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ 
đại diện sở hữu công nghiệp, 
trong đó nêu rõ lý do từ chối; 
+ Trường hợp người nộp đơn 
nộp hô sơ yêu câu câp lại 
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ 
đại diện sở hữu công nghiệp 
đên các cơ quan có thẩm 
quyền câp cùng một thời 
điểm, ủy ban nhân dân 
Thành phố ra quyêt định từ 
chối câp lại chứng chỉ hành 
nghề dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp, trong đó nêu rõ 
lý do từ chối. 
+ Trong trường hợp Chứng 
chỉ hành nghề dịch vụ đại 
diện sở hữu công nghiệp bị 
lỗi do ủy ban nhân dân 
Thành phố gây ra (thông tin 
trên Chứng chỉ hành nghề 
không chính xác so thông tin 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trong hô sơ nộp vào, lôi đóng 
dâu v.v.) thì cơ quan này có 
trách nhiệm câp lại Chứng chỉ 
hành nghề đại diện sở hữu 
công nghiệp trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được yêu câu của người 
được câp Chứng chỉ, không 
thu phí khi câp lại Chứng chỉ; 
+ Uy ban nhân dân Thành 
phố công bố thông tin về việc 
câp lại Chứng chỉ hành nghề 
dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp trên Cổng thông tin 
điện tử của Uy ban nhân dân 
Thành phố trong thời hạn 05 
ngày kể từ ngày ra quyết 
định. 
2. Cơ quan thực hiện: Uy ban 
nhân dân Thành phố Hô Chí 
Minh 
3. Kết quả thực hiện: 
- Quyết định từ chối câp lại 
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ 
đại diện sở hữu công nghiệp; 
- Quyết định câp lại Chứng 
chỉ hành nghề dịch vụ đại 
diện sở hữu công nghiệp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Chứng chỉ hành nghề dịch 
vụ yđại ydiên ysở yhữu ycông 
nghiêp (bản cấp lại). 

3 Thủ tục thu hồi 
chứng chỉ hành 
nghề dịch vụ đại 
diên sở hữu 
công nghiêp 

- 30 ngày 
(Trong 
trường hợp 
có quyết 
định thu hồi 
Chứng chỉ 
hành nghề 
dịch vụ đại 
diên sở hữu 
công nghiêp 
của cơ quan 
nhà nước có 
thẩm quyền) 
- 30 ngày 
(Trong 
trường hợp 
có căn cứ 
khẳng định 
người yđược 
cấp Chứng 
chỉ hành 
nghề dịch 
vụ đại diên 
sở hữu công 
nghiêp 
không còn 

- Bộ phân Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRịa, yThành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

Không quy định - Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lê phí sở hữu công 
nghiêp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 

Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ 
hồ sơ yêu cầu thu hồi Chứng 
chỉ hành nghề dịch vụ đại 
diên sở hữu công nghiêp đến 
Bộ phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trình tự thu hồi Chứng chỉ 
hành nghề dịch vụ đại diên sở 
hữu công nghiêp được thực 
hiên như sau: 
- Trường hợp tổ chức, cá 
nhân ycó yêu ycầu thu yhồi 
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ 
đại diên sở hữu công nghiêp 
đã nộp đơn và tài liêu chứng 
minh căn cứ thu hồi, trong 
thời hạn 30 ngày kê tò ngày 
nhận được yêu cầu, ủy ban 
nhân dân Thành phố thông 
báo bằng văn bản về yêu cầu 
này cho người được cấp 
Chứng chỉ hành nghề và ấn 
định thời hạn là 30 ngày kê từ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
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Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đáp ứng các 
điều kiện 
hành nghề) 
- 60 ngày 
(Trong 
trường họp 
tổ chức, cá 
nhân có yêu 
cầu thu hồi 
Chứng chỉ 
hành nghề 
dịch vu đại 
diện sở hữu 
công 
nghiệp) 

sô 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bô thủ tục hành chính mới 
ban hành, đưọc sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

ngày ra thông báo đê người 
đó có ý kiến. Trên cơ sở xem 
xét ý kiến của các bên, trong 
thời hạn 30 ngày kê từ ngày 
kết thúc thời hạn phản hồi 
thông báo của người đưọc 
cấp Chứng chỉ hành nghề nêu 
trên, ủy ban nhân dân Thành 
phô ra quyết định thu hồi 
Chứng chỉ hành nghề hoặc 
quyết định từ chôi thu hồi 
Chứng chỉ hành nghề và gửi 
cho các bên; 
- Trường họp có căn cứ 
khẳng định người đưọc cấp 
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ 
đại diện sở hữu công nghiệp 
không còn đáp ứng các điều 
kiện quy định tại khoản 2, 2a 
Điều 155 của Luật Sở hữu trí 
tuệ và điêm a3 khoản 3 Mục 
II Phụ lục III. 1 ban hành kèm 
theo Nghị định sô 
133/2025/NĐ-CP, ủy ban 
nhân dân Thành phô thông 
báo bằng văn bản về dự định 
thu hồi Chứng chỉ hành nghề 
dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp cho người đưọc cấp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Chứng chỉ hành nghê dịch vụ 
đại diện sở hữu công nghiệp 
và ân định thời hạn 30 ngày 
kể từ ngày ra thông báo để 
người đó có ý kiên. Trên cơ 
sở xem xét ý kiên của người 
được câp Chứng chỉ hành 
nghê dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp, trong thời hạn 
30 ngày kể từ ngày kêt thúc 
thời hạn phản hồi thông báo 
của người được câp Chứng 
chỉ hành nghê nêu trên, ủy 
ban nhân dân Thành phố ra 
quyêt định thu hồi Chứng chỉ 
hành nghê dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp hoặc thông 
báo không thu hồi Chứng chỉ 
hành nghê dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp cho người 
được câp; 
- Trường hợp có quyêt định 
thu hồi Chứng chỉ hành nghê 
dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyên, trong thời hạn 
30 ngày kể từ ngày nhân 
được quyêt định nói trên, ủy 
ban nhân dân Thành phố ra 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quyêt định thu hôi Chứng chỉ 
hành nghê dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp; 
- Uy ban nhân dân Thành phô 
gửi thông tin vê quyêt định 
thu hôi Chứng chỉ hành nghê 
dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp đên cơ quan quản lý 
nhà nước vê quyên sở hữu 
công nghiệp trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày ra quyêt định 
để cơ quan quản lý nhà nước 
vê quyên sở hữu công nghiệp 
ghi nhân vào sổ đăng ký 
quôc gia vê đại diện sở hữu 
công nghiệp theo quy định; 
- Uy ban nhân dân Thành phô 
công bô thông tin vê việc thu 
hôi Chứng chỉ hành nghê dịch 
vụ yđại ydiện ysở yhữu ycông 
nghiệp trên Cổng thông tin 
điện tử của Uy ban nhân dân 
Thành phô trong thời hạn 05 
ngày kể từ ngày ra quyêt 
định. 
2. Cơ quan thực hiện: Uy ban 
nhân dân Thành phô Hô Chí 
Minh 

to 
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TT Tên thủ tục 
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Thời han • V 
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Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3. Kết quả thực hiên: 
- Quyết định tò chối thu hồi 
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ 
đại diên sở hữu công nghiêp; 
- Quyết định thu hồi Chứng 
chỉ hành nghề dịch vụ đại 
diên sở hữu công nghiêp. 

4 Thủ tục ghi 
nhận tổ chức đủ 
điều ykiên ykinh 
doanh dịch vụ 
đại diên sở hữu 
công nghiêp 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phận Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 

- Phí thẩm định 
hồ sơ yêu cầu ghi 
nhận tổ chức dịch 
vụ đại diên ysở 
hữu công nghiêp: 
250.000 đ 
- Lê phí công bố 
Quyết định ghi 
nhận Tổ chức 
dịch vụ đại diên 
sở hữu công 
nghiêp: 150.000 
đ 
- Lê phí đăng bạ 
Quyết định ghi 
nhận Tổ chức 
dịch vụ đại diên 
sở hữu công 
nghiêp: 150.000 
đ 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lê phí sở hữu công 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức đáp ứng các điều 
kiên quy định tại Điều 154 
của Luật Sở hữu trí tHê nộp 
01 bộ hồ sơ cho Bộ phận một 
cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 20 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ yêu cầu, ủy 
ban nhân dân Thành phố xem 
xét hồ sơ theo trình tự như 
sau: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lê, 
trong thời hạn 20 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyết 
định ghi nhận tổ chức dịch vụ 
đại diên sở hữu công nghiêp. 
ủy ban nhân dân Thành phố 
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thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thành, Phường 
Bà yRia, yThành 
phố Hô Chí 
Minh). 

nghiêp; yđược ysửa yđôi, ybô 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghê về viêc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đôi, bô 
sung và bi bãi bỏ theo quy 
đinh về phân quyền, phân 
câp, phân đinh thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghê. 

gửi quyết đinh ghi nhân tô 
chức dich vụ đai diên sở hữu 
công nghiêp cho người nôp 
hô sơ, đông thời gửi đến cơ 
quan quản lý nhà nước về 
quyền sở hữu công nghiêp để 
ghi nhân vào sô đăng ký 
quốc gia về đai diên sở hữu 
công nghiêp; 
- Trường hợp hô sơ không 
hợp lê, trong thời han 20 ngày 
kể từ ngày nhân hô sơ, ủy 
ban nhân dân Thành phố 
thông báo các thiếu sót của 
hô sơ và ân đinh thời han 30 
ngày kể từ ngày ra thông báo 
để người nôp hô sơ sửa chữa 
thiếu sót; 
+ Trường hợp người nôp hô 
sơ không sửa chữa thiếu sót 
hoặc sửa chữa thiếu sót 
không đat yêu cầu, ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyết 
đinh từ chối ghi nhân tô chức 
dich vụ đai diên sở hữu công 
nghiêp, trong đó nêu rõ lý do 
từ chối ngay khi hết thời han 
nêu trên; 
+ Trường hợp người nôp đơn 
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hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nộp hô sơ yêu câu ghi nhân tổ 
chức dich vu đai diên sở hữu 
công nghiêp đen các cơ quan 
có thẩm quyền cấp cùng một 
thời điểm, ủy ban nhân dân 
Thành phố ra quyNt đinh từ 
chối ghi nhân tổ chức dich vu 
đai diên sở hữu công nghiêp, 
trong đó nêu rõ lý do từ chối. 
- ủy ban nhân dân Thành phố 
công bố thông tin về viêc ghi 
nhân tổ chức đủ điều kiên 
kinh doanh dich vu đai diên 
sở hữu công nghiêp trên cổng 
thông tin điên tử của ủy ban 
nhân dân Thành phố trong 
thời han 05 ngày kể từ ngày 
ra quyNt đinh. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hô Chí 
Minh 
3. Ket quả thực hiên: 
- QuyNt đinh ghi nhân tổ chức 
dich vu đai diên sở hữu công 
nghiêp; 
- QuyNt đinh từ chối ghi nhân 
tổ chức dich vu đai diên sở 
hữu công nghiêp. 
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hành chính 
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thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

5 Thủ tục ghi 
nhân người đại 
diên sở hữu 
công nghiêp 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phân Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRịa, yThành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

Không quy định - Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, chê 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lê phí sở hữu công 
nghiêp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiêp nhận hồ sơ 
Cá nhân đáp ứng các điều 
kiên quy định tại Điều 155 
của Luật Sở hữu trí nộp 01 bộ 
hồ sơ cho Bộ phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 20 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ yêu cầu, ủy 
ban nhân dân Thành phố xem 
xét hồ sơ theo trình tự như 
sau: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lê, 
ủy ban nhân dân Thành phố 
ra quyêt định ghi nhận người 
đại diên sở hữu công nghiêp. 
+ ủy ban nhân dân Thành 
phố gửi quyêt định ghi nhận 
người đại diên sở hữu công 
nghiêp cho người nộp hồ sơ, 
đồng thời gửi đên cơ quan 
quản lý nhà nước về quyền sở 
hữu công nghiêp để ghi nhận 
vào Sổ đăng ký quốc gia về 
đại diên sở hữu công nghiêp; 
- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lê, ủy ban ynhân dân 
Thành yphố ythông ybáo ycác 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thiêu sót của hô sơ và ân định 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày 
ra thông báo để người nộp hô 
sơ sửa chữa thiêu sót; 
+ Trường hợp người nộp hô 
sơ không sửa chữa thiêu sót 
hoặc sửa chữa thiêu sót 
không đạt yêu cầu, ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyêt 
định từ chối ghi nhận người 
đại diện sở hữu công nghiệp, 
trong đó nêu rõ lý do từ chối 
ngay khi hêt thời hạn nêu 
trên; 
+ Trường hợp người nộp đơn 
nộp hô sơ yêu cầu ghi nhận 
người đại diện sở hữu công 
nghiệp đên các cơ quan có 
thâm quyên câp cùng một 
thời điểm, ủy ban nhân dân 
Thành phố ra quyêt định từ 
chối ghi nhận người đại diện 
sở hữu công nghiệp, trong đó 
nêu rõ lý do từ chối. 
- ủy ban nhân dân Thành phố 
công bố thông tin vê việc ghi 
nhận người đại diện sở hữu 
công nghiệp trên cổng thông 
tin điện tử của ủy ban nhân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dân Thành phố trong thời han 
05 ngày kể từ ngày ra quyết 
định. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 
3. Kết quả thực hiên: 
- Quyết định ghi nhận người 
đai diên sở hữu công nghiêp; 
- Quyết định từ chối ghi nhận 
người đai diên sở hữu công 
nghiêp. 

6 Thủ tục ghi 
nhận thay đôi 
thông tin của tô 
chức dịch vụ đai 
diên sở hữu 
công nghiêp 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phận Một 
cửa tai Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

- Phí thẩm định 
hồ sơ yêu cầu ghi 
nhận thay đôi 
thông tin của tô 
chức dịch vụ đai 
diên sở hữu công 
nghiêp: 250.000đ 
- Lê phí công bố 
Quyết định ghi 
nhận thay đôi 
thông tin của tô 
chức dịch vụ đai 
diên sở hữu công 
nghiêp: 150.000đ 
- Lê phí đăng ba 
Quyết định ghi 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đôi, bô sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tô chức dịch vụ đai diên sở 
hữu công nghiêp yêu cầu ghi 
nhận các thay đôi liên quan 
đến thông tin đã được ghi 
nhận trong sô đăng ký quốc 
gia về đai diên sở hữu công 
nghiêp (bao gồm tên đầy đủ, 
tên giao dịch, tên viết tắt, địa 
chỉ của tô chức, lĩnh vực kinh 
doanh dịch vụ đai diên sở hữu 
công nghiêp, họ tên và số 
Chứng chỉ của người đai diên 
sở yhữu công ynghiêp yhành 
nghề trong tô chức) nộp 01 bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRịa, yThành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

nhân thay đôi 
thông tin của tô 
chức dịch vụ đại 
diện sở hữu công 
nghiệp: 150.000đ 

- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, che 
đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; yđược ysửa yđôi, ybô 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đôi, bô 
sung và bị bãi bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

hồ sơ cho Bô phân môt cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trong thời hạn 20 ngày kể từ 
ngày nhân hồ sơ yêu cầu, ủy 
ban nhân dân Thành phố xem 
xét hồ sơ theo trình tự như 
sau: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, 
trong thời hạn 20 ngày kể từ 
ngày nhân hồ sơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyết 
định ghi nhân thay đôi thông 
tin của tô chức dịch vụ đại 
diện sở hữu công nghiệp. 
+ ủy ban nhân dân Thành 
phố gửi quyết định ghi nhân 
thay đôi thông tin của tô chức 
dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp cho người nôp hồ sơ, 
đồng thời gửi đến cơ quan 
quản lý nhà nước về quyền sở 
hữu công nghiệp để ghi nhân 
vào sô đăng ký quốc gia về 
đại diện sở hữu công nghiệp; 
- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày 
kể từ ngày nhân hồ sơ, ủy 
ban nhân dân Thành phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thông báo các thiêu sót của 
hồ sơ và ấn đinh thời han 30 
ngày kể từ ngày ra thông báo 
để người nộp hồ sơ sửa chữa 
thiêu sót; 
+ Trường hợp người nộp hồ 
sơ không sửa chữa thiêu sót 
hoặc sửa chữa thiêu sót 
không đat yêu câu, ngay sau 
khi kêt thúc thời han nêu trên, 
ủy ban nhân dân Thành phố 
ra quyêt đinh từ chối ghi nhân 
thay đôi thông tin của tô chức 
dich vu đai diên sở hữu công 
nghiêp, trong đó nêu rõ lý do 
từ chối; 
+ Trường hợp người nộp đơn 
nộp hồ sơ yêu câu ghi nhân 
ghi nhân thay đôi thông tin 
của tô chức dich vu đai diên 
sở hữu công nghiêp đên các 
cơ quan có thẩm quyền cấp 
cùng một thời điểm, ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyêt 
đinh từ chối ghi nhân thay đôi 
thông tin của tô chức dich vu 
đai diên sở hữu công nghiêp, 
trong đó nêu rõ lý do từ chối. 
- ủy ban nhân dân Thành phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

công bố thông tin vê viêc ghi 
nhận thay đổi thông tin của tổ 
chức dich vụ đai diên sở hữu 
công nghiêp trên Cổng thông 
tin điên tử của ủy ban nhân 
dân Thành phố trong thời han 
05 ngày kể tò ngày ra quyết 
đinh. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 
3. Kết quả thực hiên: 
- Quyết đinh ghi nhận thay 
đổi thông tin của tổ chức dich 
vụ yđai ydiên ysở yhữu ycông 
nghiêp; 
- Quyết đinh từ chối ghi nhận 
thay đổi thông tin của tổ chức 
dich vụ đai diên sở hữu công 
nghiêp. 

7 Thủ tục xóa tên 
tổ chức dich vụ 
đai diên sở hữu 
công nghiêp 

20 ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phân Một 
cửa tai Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

- Lê phí công bố 
Quyết yđinh yxóa 
tên tổ chức dich 
vụ đai diên sở 
hữu công nghiêp: 
150.000đ 
- Lê phí đăng ba 
Quyết yđinh yxóa 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức dich vụ đai diên sở 
hữu công nghiêp làm thủ tục 
xóa tên trong Sổ đăng ký 
quốc gia vê đai diên sở hữu 
công nghiêp nộp 01 bộ hồ sơ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố HÔ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tât 
Thành, Phường 
Bà yRia, yThành 
phố HÔ Chí 
Minh). 

tên tô chức dich 
vụ đai diên sở 
hữu công nghiêp: 
150.000đ 
- Phí thẩm đinh 
hô sơ yêu cầu 
xóa tên tô chức 
dich vụ đai diên 
sở hữu công 
nghiêp: 250.000đ 

07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy đinh về phân 
quyền, phân câp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy đinh mức thu, che 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lê phí sở hữu công 
nghiêp; yđược ysửa yđôi, ybô 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghê về viêc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đôi, bô 
sung và bi bãi bỏ theo quy 
đinh về phân quyền, phân 
câp, phân đinh thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 

cho Bộ phân một cửa. 
Bước 2: Xử lý hô sơ 
ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét hô sơ theo trình tự 
sau đây: 
- Trường hợp hô sơ hợp lê, 
trong thời han 20 ngày kể từ 
ngày nhân hô sơ, ủy ban 
nhân dân câp tỉnh ra quyết 
đinh xóa tên tô chức dich vụ 
đai diên sở hữu công nghiêp. 
+ ủy ban nhân dân Thành 
phố gửi quyết đinh xóa tên tô 
chức dich vụ đai diên sở hữu 
công nghiêp cho người nộp 
hô sơ, đông thời gửi đến cơ 
quan quản lý nhà nước về 
quyền sở hữu công nghiêp để 
ghi nhân vào sô đăng ký 
quốc gia vềysở hữuycông 
nghiêp theo quy đinh; 
- Trường hợp hô sơ không 
hợp lê, trong thời han 20 ngày 
kể từ ngày nhân hô sơ, ủy 
ban nhân dân Thành phố 
thông báo các thiếu sót của 
hô sơ và ân đinh thời hạn 30 
ngày kể từ ngày ra thông báo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nước của Bộ Khoa học và 
Công nghê. 

đê người nộp hô sơ sửa chữa 
thiếu sót; 
+ Trường hợp người nộp hô 
sơ không sửa chữa thiếu sót 
hoặc sửa chữa thiếu sót 
không đat yêu cầu, trong thời 
han 20 ngày kê từ ngày kết 
thúc thời han nêu trên, ủy 
ban nhân dân Thành phố ra 
quyết đinh từ chối xóa tên tô 
chức dich vu đai diên sở hữu 
công nghiêp, trong đó nêu rõ 
lý do từ chối. 
- ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
công bố thông tin về viêc xóa 
tên tô chức dich vu đai diên 
sở hữu công nghiêp trên công 
thông tin điên tử của ủy ban 
nhân dân Thành phố trong 
thời han 05 ngày kê từ ngày 
ra quyết đinh. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hô Chí 
Minh 
3. Kết quả thực hiên: 
- Quyết đinh quyết đinh xóa 
tên tô chức dich vu đai diên 
sở hữu công nghiêp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyết đinh từ chối xóa tên 
tô chức dich vụ đại diên sở 
hữu công nghiêp. 

8 Thủ tục xóa tên 
người đai ydiên 
sở hữu công 
nghiêp 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phân Một 
cửa tai Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRia, yThành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

- Phí thẩm đinh 
hồ sơ yêu cầu 
xóa tên người đai 
diên sở hữu công 
nghiêp: 250.000 
đ 
- Lê phí đăng bạ 
Quyết yđinh yxóa 
tên người đại 
diên sở hữu công 
nghiêp: 150.000 
đ 
- Lê phí công bố 
Quyết yđinh yxóa 
tên người đại 
diên sở hữu công 
nghiêp: 150.000 
đ 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đôi, bô sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy đinh về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy đinh mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lê phí sở hữu công 
nghiêp; yđược ysửa yđôi, ybô 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Người đại diên sở hữu công 
nghiêp nộp 01 bộ hồ sơ cho 
Bộ phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét hồ sơ theo trình tự 
sau đây: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lê, 
trong thời hạn 20 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyết 
đinh xóa tên người đại diên 
sở hữu công nghiêp. 
+ ủy ban nhân dân Thành 
phố gửi quyết đinh xóa tên 
người đại diên sở hữu công 
nghiêp cho người nộp hồ sơ, 
đồng thời gửi đến cơ quan 
quản lý nhà nước về quyền sở 
hữu công nghiêp để ghi nhận 
vào sô đăng ký quốc gia về 
sở hữu công nghiêp theo quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sô 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết đinh sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bô thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bi bãi bỏ theo quy 
đinh về phân quyền, phân 
câp, phân đinh thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

định; 
- Trường hợp hô sơ không 
hợp lệ, trong thời han 20 ngày 
kể từ ngày nhân hô sơ, ủy 
ban nhân dân Thành phô 
thông báo các thiếu sót của 
hô sơ và ân đinh thời han 30 
ngày kể từ ngày ra thông báo 
để người nôp hô sơ sửa chữa 
thiếu sót; 
+ Trường hợp người nôp hô 
sơ không sửa chữa thiếu sót 
hoặc sửa chữa thiếu sót 
không đat yêu cầu, trong thời 
han 20 ngày kể từ ngày kết 
thúc thời han nêu trên, ủy 
ban nhân dân Thành phô ra 
quyết đinh từ chôi xóa tên 
người đai diện sở hữu công 
nghiệp, trong đó nêu rõ lý do 
từ chôi. 
- ủy ban nhân dân Thành phô 
công bô thông tin về việc xóa 
tên người đai diện sở hữu 
công nghiệp trên Cổng thông 
tin điện tử của ủy ban nhân 
dân Thành phô trong thời han 
05 ngày kể từ ngày ra quyết 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

định. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 
3. Kết quả thực hiên: 
- Quyết định quyết định xóa 
tên người đại diên sở hữu 
công nghiêp; 
- Quyết định tò chối xóa tên 
người đại diên sở hữu công 
nghiêp. 

9 Thủ tục đăng ký 
dự kiểm tra 
nghiêp vụ đại 
diên sở hữu 
công nghiêp 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phận Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 

- Phí thẩm định 
hồ ysơ kiểm ytra 
nghiêp vụ đại 
diên sở hữu công 
nghiêp (mỗi 
môn): 300.000 đ 
- Phí phúc tra 
kiểm tra kết quả 
nghiêp vụ đại 
diên sở hữu công 
nghiêp (mỗi 
môn): 150.000 đ 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 
- Thông tư số 263/2016/TT-

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Cá nhân đăng ký dự kiểm tra 
nghiêp vụ đại diên sở hữu 
công nghiêp nộp 01 bộ hồ sơ 
đăng ký dự kiểm tra cho Bộ 
phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra 
được ủy ban nhân dân Thành 
phố xử lý trong thời hạn 20 
ngày kể tò ngày nhận hồ sơ 
theo trình tự như sau: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lê, 
ủy ban nhân dân Thành phố 
thông báo cho người nộp hồ 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tât 
Thành, Phường 
Bà yRia, yThành 
phố Hô Chí 
Minh). 

BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy đinh mức thu, chê 
đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyêt đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bi bãi bỏ theo quy 
đinh về phân quyền, phân 
câp, phân đinh thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

sơ về việc đủ điều kiện tham 
dự kỳ kiểm tra, đông thời 
thông báo về dự kiên thời 
gian, đia điểm, lich kiểm tra; 
- Trường hợp hô sơ không 
hợp lệ, ủy ban nhân dân 
Thành yphố ythông ybáo ycác 
thiêu sót của hô sơ và ân đinh 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày 
ra thông báo để người nôp hô 
sơ sửa chữa thiêu sót; 
- Trường hợp người nôp hô 
sơ không sửa chữa thiêu sót 
hoặc sửa chữa thiêu sót 
không đạt yêu cầu, ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyêt 
đinh từ chối châp nhân đơn 
đăng ký dự kiểm tra, trong đó 
nêu rõ lý do từ chối. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hô Chí 
Minh 
3. Kêt quả thực hiện: 
- Thông báo đủ điều kiện 
tham dự kỳ kiểm tra; 
- Quyêt đinh từ chối châp 
nhân đơn đăng ký dự kiểm 
tra. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

10 Thủ tục cấp Thẻ 
giám định viên 
sở hữu công 
nghiêp 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phân Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRịa, yThành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

Phí thẩm định hồ 
sơ yêu cầu cấp 
Thẻ giám định 
viên sở hữu công 
nghiêp: 250.000 
đ 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, che 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lê phí sở hữu công 
nghiêp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết định số 1442/QĐ-

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu 
cầu cấp Thẻ giám định viên 
sở hữu công nghiêp đến Bộ 
phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trường hợp hồ sơ hợp lê, 
trong thời hạn 20 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyết 
định cấp Thẻ giám định viên 
sở hữu công nghiêp, trong đó 
ghi rõ họ tên, ngày sinh, địa 
chỉ thường trú, số Căn cước 
công dân, số Thẻ giám định 
và chuyên ngành giám định 
của người được cấp Thẻ. 
+ ủy ban nhân dân Thành 
phố gửi quyết định cấp Thẻ 
và Thẻ giám định viên sở hữu 
công nghiêp cho người nộp 
hồ sơ, đồng thời gửi quyết 
định cấp đến cơ quan quản lý 
nhà nước về quyền sở hữu 
công nghiêp để ghi nhận vào 
Sổ đăng ký quốc gia về đại 
diên sở hữu công nghiêp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bi bãi bỏ theo quy 
đinh về phân quyền, phân 
câp, phân đinh thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

- Trường hợp hô sơ không 
hợp lệ, trong thời han 20 ngày 
kể từ ngày nhân hô sơ, ủy 
ban nhân dân Thành phố 
thông báo các thiếu sót của 
hô sơ và ân đinh thời han 30 
ngày kể từ ngày ra thông báo 
để người nôp hô sơ sửa chữa 
thiếu sót hoặc có ý kiến phản 
đối; 
+ Trường hợp người nôp hô 
sơ không sửa chữa thiếu sót 
hoặc sửa chữa thiếu sót 
không đat yêu cầu, trong thời 
han 20 ngày kể từ ngày kết 
thúc thời han nêu trên, ủy 
ban nhân dân Thành phố ra 
quyết đinh từ chối câp Thẻ 
giám đinh sở hữu công 
nghiệp, trong đó nêu rõ lý do 
từ chối; 
+ Trường hợp người nôp đơn 
nôp hô sơ yêu cầu câp Thẻ 
giám đinh sở hữu công 
nghiệp đến các cơ quan có 
thẩm quyền câp cùng môt 
thời điểm, ủy ban nhân dân 
Thành phố ra quyết đinh từ 
chối câp chứng chỉ hành nghề 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dịch vụ đại diên sở hữu công 
nghiêp, trong đó nêu rõ lý do 
từ chối. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 
3. Kết quả thực hiên: 
- Quyết định cấp/từ chối cấp 
Thẻ giám định viên sở hữu 
công nghiêp; 
- Thẻ giám định viên sở hữu 
công nghiêp theo Mau số 11 
tại Phụ lục III.2 ban hành 
kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP. 

11 Thủ tục cấp lại 
Thẻ giám định 
viên sở hữu 
công nghiêp 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phận Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 

Phí thẩm định hồ 
sơ yêu cầu cấp 
Thẻ giám định 
viên sở hữu công 
nghiêp: 250.000 
đồng 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu 
cầu cấp lại Thẻ giám định 
viên sở hữu công nghiêp đến 
Bộ phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Hồ sơ yêu cầu cấp lại Thẻ 
giám định viên sở hữu công 
nghiêp được ủy ban nhân dân 
Thành phố xử lý trong thời 
hạn 20 ngày kể từ ngày nhận 

LO o 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 

00 + 

SO 

ƠQ 
y 

<0 
2 
o 
N Ì A  



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRịa, yThành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

quyên, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, che 
đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ vê việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy 
định vê phân quyên, phân 
cấp, phân định thẩm quyên 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

hồ sơ theo trình tự như sau: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, 
trong thời hạn 20 ngày kể từ 
ngày nhân hồ sơ, ủy ban 
nhân dân Thành phố quyết 
định cấp lại Thẻ giám định 
viên ysở yhữu ycông ynghiệp, 
trong đó ghi rõ ho tên, ngày 
sinh, địa chỉ thường trú, số 
căn cước công dân, số Thẻ và 
chuyên ngành giám định của 
người được cấp thẻ. 
+ ủy ban nhân dân Thành 
phố gửi quyết định cấp lại 
Thẻ và Thẻ giám định viên sở 
hữu công nghiệp cho người 
nôp hồ sơ, đồng thời gửi 
quyết định cấp lại Thẻ đến cơ 
quan quản lý nhà nước vê 
quyên sở hữu công nghiệp để 
ghi nhân vào Sổ đăng ký 
quốc gia vê đại diện sở hữu 
công nghiệp; 
- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày 
kể từ ngày nhân hồ sơ, ủy 
ban nhân dân Thành phố 
thông báo các thiếu sót của 
hồ sơ và ấn định thời hạn 30 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày kê từ ngày ra thông báo 
đê người nộp hồ sơ sửa chữa 
thiếu sót hoặc có ý kiến phản 
đối; 
+ Trường hợp người nộp hồ 
sơ không sửa chữa thiếu sót, 
sửa chữa thiếu sót không đạt 
yêu cầu, không có ý kiến 
phản đối hoặc có ý kiến phản 
đối nhưng không xác đáng 
trong thời hạn 20 ngày kê từ 
ngày kết thúc thời hạn nêu 
trên, Uy ban nhân dân Thành 
phố ra quyết định từ chối cấp 
lại Thẻ giám định viên sở hữu 
công nghiệp, trong đó nêu rõ 
lý do từ chối; 
+ Trường hợp người nộp đơn 
nộp hồ sơ yêu cầu cấp lại Thẻ 
giám định viên sở hữu công 
nghiệp đến các cơ quan có 
thẩm quyền cấp cùng một 
thời điêm, Uy ban nhân dân 
Thành phố ra quyết định từ 
chối cấp lại chứng chỉ hành 
nghề dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp, trong đó nêu rõ 
lý do từ chối. 
- Trong trường hợp Thẻ giám 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

định viên sở hữu công nghiệp 
bị lỗi do ủy ban nhân dân 
Thành phố gây ra (thông tin 
trên Thẻ không chính xác so 
với thông tin của hồ sơ nộp 
vào, lỗi đóng dấu v.v.) thì cơ 
quan này có trách nhiệm cấp 
lại Thẻ giám định viên sở hữu 
công nghiệp trong thời hạn 05 
ngày làm việc kê từ ngày 
nhân được yêu cầu của người 
được cấp Thẻ, không thu phí 
khi cấp lại Thẻ. 
- ủy ban nhân dân Thành phố 
công bố thông tin về quyết 
định cấp lại Thẻ giám định 
viên sở hữu công nghiệp trên 
Cổng thông tin điện tử của 
ủy ban nhân dân Thành phố 
trong thời hạn 05 ngày kê từ 
ngày ra quyết định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 
3. Kết quả thực hiện: 
- Quyết định cấp lại/ từ chối 
cấp lại Thẻ giám định viên sở 
hữu công nghiệp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thẻ giám định viên sở hữu 
công nghiêp (bản cấp lại). 

12 Thủ tục thu hồi 
Thẻ giám định 
viên sở hữu 
công nghiêp 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phân Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRịa, yThành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

Không quy định - Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, chê 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lê phí sở hữu công 
nghiêp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiêp nhận hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ 
hồ sơ yêu câu thu hồi Thẻ 
giám định viên sở hữu công 
nghiêp đên Bộ phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trình tự thu hồi Thẻ giám 
định viên sở hữu công nghiêp 
được thực hiên như sau: 
- Trong thời hạn 20 ngày kể 
từ ngày nhận được yêu câu 
thu hồi Thẻ giám định viên sở 
hữu ycông ynghiêp, yủy yban 
nhân dân Thành phố ra thông 
báo bằng văn bản về yêu câu 
này cho người được cấp Thẻ 
giám định viên sở hữu công 
nghiêp và ấn định thời hạn là 
30 ngày kể tò ngày ra thông 
báo để người đó có ý kiên; 
+ Trên cơ sở xem xét ý kiên 
của các bên, ủy ban nhân dân 
Thành phố ra quyêt định thu 
hồi Thẻ giám định viên sở 
hữu công nghiêp hoặc quyêt 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tháng 10 năm 2023. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ vê việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bi bãi bỏ theo quy 
đinh vê phân quyên, phân 
cấp, phân đinh thẩm quyên 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

đinh từ chối thu hôi Thẻ giám 
đinh viên sở hữu công 
nghiệp và gửi cho các bên; 
- Trường hợp có căn cứ 
khẳng đinh người được cấp 
Thẻ giám đinh viên sở hữu 
công nghiệp không còn đáp 
ứng các điêu kiện quy đinh tại 
khoản 2 Điêu 201 Luật Sở 
hữu trí tuệ, ủy ban nhân dân 
Thành phố thông báo bằng 
văn bản vê dự đinh thu hôi 
Thẻ giám đinh viên sở hữu 
công nghiệp cho người được 
cấp Thẻ giám đinh viên sở 
hữu công nghiệp và ấn đinh 
thời hạn là 30 ngày kể từ 
ngày ra thông báo để người 
đó có ý kiến. Trên cơ sở xem 
xét ý kiến của người được cấp 
Thẻ giám đinh viên sở hữu 
công nghiệp, trong thời hạn 
30 ngày kể từ ngày kết thúc 
thời hạn phản hôi thông báo 
của người được cấp Chứng 
chỉ hành nghê nêu trên, ủy 
ban nhân dân Thành phố ra 
quyết đinh thu hôi Thẻ giám 
đinh viên sở hữu công nghiệp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hoặc thông báo không thu hôi 
Thẻ giám định viên sở hữu 
công nghiệp cho người được 
cấp. 
- Trường hợp cá nhân bị xử 
phạt bằng hình thức thu hôi 
Thẻ giám định viên theo 
quyêt định của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyên, trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày 
nhân được quyêt định nói 
trên, ủy ban nhân dân Thành 
phố ra quyêt định thu hôi Thẻ 
giám định viên sở hữu công 
nghiệp. 
- Trong thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày ra quyêt định, ủy ban 
nhân dân Thành phố gửi 
quyêt định đên cơ quan quản 
lý nhà nước vê quyên sở hữu 
công nghiệp để ghi nhân vào 
Sổ đăng ký quốc gia vê giám 
định sở hữu công nghiệp. 
- ủy ban nhân dân Thành phố 
công bố thông tin vê quyêt 
định thu hôi Thẻ giám định 
viên sở hữu công nghiệp trên 
Cổng thông tin điện tử của 
ủy ban nhân dân Thành phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trong thời hạn 05 ngày kể từ 
ngày ra quyết định. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 
3. Kết quả thực hiên: 
- Thông báo không thu hồi 
Thẻ giám định viên sở hữu 
công nghiêp; 
- Quyết định thu hồi Thẻ 
giám định viên sở hữu công 
nghiêp. 

13 Thủ tục đăng ký 
dự kiểm tra 
nghiêp vụ giám 
định sở hữu 
công nghiêp 

15 ngày kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phân Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

- Phí kiểm tra 
nghiêp yvụ ygiám 
định sở hữu công 
nghiêp (mỗi 
môn): 300.000 đ 
- Phí phúc tra kết 
quả kiểm tra 
nghiêp yvụ ygiám 
định sở hữu công 
nghiêp (mỗi 
môn): 150.000 đ 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Cá nhân đăng ký dự kiểm tra 
nghiêp vụ giám định sở hữu 
công nghiêp nộp 01 bộ hồ sơ 
đăng ký dự kiểm tra cho Bộ 
phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra 
được ủy ban nhân dân Thành 
phố xử lý trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận hồ sơ 
theo trình tự như sau: 
- Trường hợp hồ sơ có đủ các 
tài yliêu theo yquy định và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRịa, yThành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, chê 
đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyêt định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

người đăng ký đáp ứng đủ 
điều kiện tham dự kiểm tra, 
ủy ban nhân dân Thành phố 
ra thông báo chấp nhân hồ sơ, 
trong đó nêu rõ kê hoạch 
kiểm tra; 
- Trường hợp hồ sơ không 
hợp lệ thiêu sót hoặc người 
đăng ký không đáp ứng đủ 
điều kiện tham dự kiểm tra, 
ủy ban nhân dân Thành phố 
ra thông báo dự định từ chối 
chấp nhân hồ sơ trong đó nêu 
rõ lý do và ấn định thời hạn 
30 ngày để người đăng ký sửa 
chữa hoặc có ý kiên phản 
đối.; 
- Trường hợp người nôp hồ 
sơ không sửa chữa thiêu sót 
hoặc sửa chữa thiêu sót 
không đạt yêu cầu, không có 
ý kiên phản đối hoặc ý kiên 
phản đối không xác đáng, ủy 
ban nhân dân Thành phố ra 
quyêt định từ chối chấp nhân 
hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do 
từ chối. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Minh 
3. Kêt quả thực hiên: 
- Thông báo chấp nhận hồ sơ 
đăng ký dự kiểm tra nghiêp 
vụ giám định sở hữu công 
nghiêp; 
- Quyêt định từ chối chấp 
nhận đơn đơn đăng ký dự 
kiểm tra nghiêp vụ giám định 
sở hữu công nghiêp; 

14 Thủ tục cấp phó 
bản văn băng 
bảo hộ và cấp 
lại văn băng bảo 
hộ/phó bản văn 
băng bảo hộ 

30 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phận Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 

Phí đăng bạ: 
120.000 
đồng/văn băng 
Phí công bố: 
120.000 
đồng/yêu cầu 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiêp nhận hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ 
hồ sơ yêu cầu cấp phó bản 
văn băng bảo hộ, cấp lại văn 
băng ybảo yhộ/phó bản yvăn 
băng bảo hộ đên Bộ phận một 
cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trình tự xử lý yêu cầu cấp 
phó bản văn băng bảo hộ, cấp 
lại văn băng bảo hộ/phó bản 
văn băng bảo hộ được thực 
hiên như sau: 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày nhận yêu cầu cấp phó 
bản văn băng bảo hộ, cấp lại 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRịa, yThành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

2016 quy định mức thu, chê 
đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyêt định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

văn băng bảo hô/phó bản văn 
bằng bảo hô, ủy ban nhân 
dân Thành phố phải xem xét 
yêu cầu cấp phó bản văn bằng 
bảo hô, cấp lại văn bằng bảo 
hô/phó bản văn bằng bảo hô. 
- Trường hợp yêu cầu cấp phó 
bản văn bằng bảo hô, cấp lại 
văn bằng bảo hô/phó bản văn 
bằng bảo hô đáp ứng các quy 
định, ủy ban nhân dân Thành 
phố thực hiện các thủ tục sau 
đây: 
+ Ra quyêt định cấp phó bản 
văn bằng bảo hô, quyêt định 
cấp lại văn bằng bảo hô/phó 
bản văn bằng bảo hô. 
Nôi dung phó bản văn bằng 
bảo hô thể hiện đầy đủ các 
thông tin của văn bằng bảo hô 
tương ứng và phải kèm theo 
chỉ dẫn "Phó bản". Nôi dung 
bản cấp lại của văn bằng bảo 
hô/phó bản văn bằng bảo hô 
thể hiện đầy đủ các thông tin 
của văn bằng bảo hô/phó bản 
văn bằng bảo hô cấp lần đầu 
và phải kèm theo chỉ dẫn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

"Bản câp lại". 
+ ủy ban nhân dân Thành 
phố gửi thông tin về quyêt 
định câp phó bản văn băng 
bảo hộ, quyêt định câp lại văn 
băng ybảo yhộ/phó bản yvăn 
băng bảo hộ đên cơ quan 
quản lý nhà nước về quyền sở 
hữu công nghiệp trong thời 
hạn 10 ngày kể từ ngày ra 
quyêt định để cơ quan quản lý 
nhà nước về quyền sở hữu 
công nghiệp công bố việc câp 
lại văn băng bảo hộ/phó bản 
văn băng bảo hộ trên Công 
báo Sở hữu công nghiệp và 
ghi nhân vào mục đăng bạ 
của văn băng bảo hộ tương 
ứng trong Sổ đăng ký quốc 
gia về sở hữu công nghiệp 
theo quy định. 
- Trường hợp yêu cầu câp phó 
bản văn băng bảo hộ, câp lại 
văn băng bảo hộ/phó bản văn 
băng bảo hộ không đáp ứng 
quy định, ủy ban nhân dân 
Thành phố ra thông báo và ân 
định thời hạn 02 tháng kể từ 
ngày ra thông báo để người 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

yêu câu sửa chữa thiêu sót 
hoăc có ý kiên phản đối. 
Nêu kêt thúc thời han nêu 
trên, người yêu câu không 
sửa chữa thiêu sót hoăc sửa 
chữa thiêu sót không đạt yêu 
câu, không có ý kiên phản đối 
hoăc có yý kiên phản đối 
nhưng không xác đáng, ủy 
ban nhân dân Thành phố ra 
quyêt định từ chối câp phó 
bản văn bằng bảo hộ, quyêt 
định từ chối câp lại văn bằng 
bảo hộ/phó bản văn bằng bảo 
hộ, có nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh 
3. Kêt quả thực hiện: 
- Thông báo kêt quả thẩm 
định đơn yêu câu câp phó bản 
văn bằng bảo hộ, câp lại văn 
bằng ybảo yhộ/phó bản yvăn 
bằng bảo hộ; 
- Thông báo kêt quả thẩm 
định yêu câu rút đơn câp phó 
bản văn bằng bảo hộ, câp lại 
văn bằng bảo hộ/phó bản văn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

băng bảo hộ; 
- Thông báo châp nhận yêu 
cầu rút đơn câp phó bản văn 
băng bảo hộ, câp lại văn băng 
bảo hộ/phó bản văn băng bảo 
hộ; 
- Thông báo từ chối yêu cầu 
rút đơn câp phó bản văn băng 
bảo hộ, câp lại văn băng bảo 
hộ/phó bản văn băng bảo hộ; 
- Quyết định câp phó bản văn 
băng bảo hộ, câp lại văn băng 
bảo hộ/phó bản văn băng bảo 
hộ; 
- Quyết định từ chối câp phó 
bản văn băng bảo hộ, câp lại 
văn băng bảo hộ/phó bản văn 
băng bảo hộ; 
- Bản phó bản văn băng bảo 
hộ, bản câp lại văn băng bảo 
hộ/phó bản văn băng bảo hộ. 

15 Thủ tục đăng ký 
hợp đồng 
chuyển quyền 
sử dụng đối 
tượng sở hữu 
công nghiêp 

60 ngày kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phân Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 

Phí thẩm định hồ 
sơ: 230.000 
đồng/văn băng 
Lê phí câp GCN 
ĐKHĐ: 120.000 
đồng/GCN 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ 
hồ ysơ yđăng yký yhợp yđồng 
chuyển quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiêp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRịa, yThành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

Phí đăng bạ: 
120.000 
đồng/văn bằng 
Phí công bố: 
120.000 
đồng/yêu cầu 

tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định vê phân 
quyên, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, che 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ vê việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy 
định vê phân quyên, phân 
cấp, phân định thẩm quyên 

đến Bộ phận một cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trình tự xử lý hồ sơ đăng ký 
hợp đồng chuyển quyên sử 
dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp được thực hiện như 
sau: 
Trong thời hạn 60 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ, ủy ban 
nhân ydân yThành phố yphải 
xem xét hợp đồng chuyển 
quyên sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp 
- Trong trường hợp hồ sơ 
đăng ký hợp đồng chuyển 
quyên sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp không có 
các thiếu sót, ủy ban nhân 
dân Thành phố thực hiện các 
công việc sau đây: 
+ Ra quyết định cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký hợp 
đồng chuyển quyên sử dụng 
đối tượng sở hữu công 
nghiệp; 
Cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký hợp đồng chuyển quyên sử 
dụng đối tượng sở hữu công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

nghiệp cho người nôp hô sơ; 
đóng dấu đăng ký vào 02 bản 
hợp đông và trao người nôp 
hô sơ 01 bản, lưu 01 bản; 
+ ủy ban nhân dân Thành 
phô gửi thông tin vê quyết 
định cấp Giấy chứng nhân 
đăng ký hợp đông chuyển 
quyên sử dụng đôi tượng sở 
hữu công nghiệp đến cơ quan 
quản lý nhà nước vê quyên sở 
hữu công nghiệp trong thời 
hạn 10 ngày kể từ ngày ra 
quyết định để cơ quan quản lý 
nhà nước vê quyên sở hữu 
công nghiệp ghi nhân việc 
chuyển quyên sử dụng đôi 
tượng sở hữu công nghiệp 
vào Sổ đăng ký quôc gia vê 
sở hữu công nghiệp và thực 
hiện công bô quyết định cấp 
Giấy chứng nhân đăng ký hợp 
đông chuyển quyên sử dụng 
đôi tượng sở hữu công nghiệp 
trên Công báo Sở hữu công 
nghiệp. 
- Trong trường hợp hô sơ 
đăng ký hợp đông chuyển 
quyên sử dụng đôi tượng sở 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hữu công nghiệp có thiêu sót 
theo quy định, ủy ban nhân 
dân Thành phố thực hiện các 
thủ tục sau đây: 
+ Ra thông báo dự định từ 
chối đăng ký hợp đông, trong 
đó nêu rõ các thiêu sót của hô 
sơ, ấn định thời hạn 02 tháng 
kể từ ngày ký thông báo để 
người nộp hô sơ sửa chữa 
thiêu sót hoăc có ý kiên phản 
đối về dự định từ chối đăng 
ký hợp đông; 
+ Ra quyêt định từ chối đăng 
ký hợp đông nêu người nộp 
hô sơ không sửa chữa thiêu 
sót hoăc có sửa chữa thiêu sót 
nhưng không đạt yêu cầu, 
không có ý kiên phản đối 
hoăc có yý kiên phản yđối 
nhưng không xác đáng về dự 
định từ chối đăng ký hợp 
đông trong thời hạn đã được 
ấn định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hô Chí 
Minh 
3. Kêt quả thực hiện: 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông báo kêt quả thâm 
định hồ sơ đăng ký hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đôi 
tượng sở hữu công nghiệp; 
- Thông báo kêt quả thâm 
định yêu cầu rút đơn đăng ký 
hợp đồng chuyển quyền sử 
dụng đôi tượng sở hữu công 
nghiệp; 
- Thông báo chấp nhận yêu 
cầu rút đơn đăng ký hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đôi 
tượng sở hữu công nghiệp; 
- Thông báo từ chôi yêu cầu 
rút đơn đăng ký hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đôi 
tượng sở hữu công nghiệp; 
- Quyêt định cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đôi 
tượng sở hữu công nghiệp; 
- Quyêt định từ chôi cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký hợp 
đồng chuyển quyền sử dụng 
đôi tượng sở hữu công 
nghiệp; 
- Giấy chứng nhận đăng ký 
hợp đồng chuyển quyền sử 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dụng đối tượng sở hữu công 
nghiêp. 

16 Thủ tục ghi 
nhân viêc sửa 
đổi nội dung, 
gia han, chấm 
dứt trước thời 
han hiêu lực hợp 
đồng chuyển 
quyền sử dụng 
đối tượng sở 
hữu công nghiêp 

30 ngày kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phân Một 
cửa tai Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRịa, yThành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

Phí thẩm định hồ 
sơ: 160.000 
đồng/văn bằng 
Phí đăng ba: 
120.000 
đồng/văn bằng 
Phí công bố: 
120.000 
đồng/yêu cầu 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luât số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luât số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luât số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, che 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lê phí sở hữu công 
nghiêp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ 
hồ sơ yêu cầu ghi nhân viêc 
sửa đổi nội dung, gia han, 
chấm dứt trước thời han hiêu 
lực hợp đồng chuyển quyền 
sử dụng đối tượng sở hữu 
công nghiêp đến Bộ phân một 
cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Trình tự xử lý hồ sơ yêu cầu 
ghi nhân viêc sửa đổi nội 
dung, gia han, chấm dứt trước 
thời han hiêu lực hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiêp 
được thực hiên như sau: 
Trong thời han 30 ngày kể từ 
ngày nhân yêu cầu, ủy ban 
nhân ydân yThành phố yphải 
xem xét hồ sơ yêu cầu ghi 
nhân viêc sửa đổi nội dung, 
gia han, chấm dứt trước thời 
han hiêu lực hợp đồng chuyển 
quyền sử dụng đối tượng sở 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tháng 10 năm 2023. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghê về viêc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghê. 

hữu công nghiêp 
- Trong trường hợp hồ sơ hợp 
lê, ủy ban nhân dân Thành 
phố thực hiên các công viêc 
sau đây: 
+ Ra quyết định ghi nhân sửa 
đổi nôi dung, gia han, chấm 
dứt trước thời han hiêu lực 
hợp đồng chuyển quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu công 
nghiêp; 
+ Ghi nhân các nôi dung sửa 
đổi, gia han hiêu lực hợp 
đồng chuyển quyền sử dụng 
đối tượng sở hữu công nghiêp 
vào Giấy chứng nhân đăng ký 
hợp đồng chuyển quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu công 
nghiêp; 
+ ủy ban nhân dân Thành 
phố gửi thông tin về quyết 
định ghi nhân sửa đổi nôi 
dung, gia han, chấm dứt trước 
thời han hiêu lực hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiêp 
đến cơ quan quản lý nhà nước 
về quyền sở hữu công nghiêp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trong thời han 10 ngày kê từ 
ngày ra quyêt định đê cơ quan 
quản lý nhà nước về quyền sở 
hữu công nghiêp ghi nhân các 
nội dung sửa đổi, gia hạn, 
chấm dứt trước thời hạn hiêu 
lực hợp đồng chuyên quyền 
sử dụng đối tượng sở hữu 
công nghiêp vào sổ đăng ký 
quốc gia về sở hữu ycông 
nghiêp và thực hiên công bố 
các quyêt định ghi nhân sửa 
đổi nội dung, gia hạn, chấm 
dứt trước thời hạn hiêu lực 
hợp đồng chuyên quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu công 
nghiêp trên Công báo Sở hữu 
công nghiêp. 
- Trong trường hợp hồ sơ có 
thiêu sót theo quy định, ủy 
ban nhân dân Thành phố thực 
hiên các thủ tục sau đây: 
+ Ra thông báo dự định từ 
chối ghi nhân viêc sửa đổi nội 
dung, gia hạn, chấm dứt trước 
thời hạn hiêu lực hợp đồng 
chuyên quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiêp, 
trong đó nêu rõ các thiêu sót 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của hô sơ, ấn định thời han 02 
tháng kể từ ngày ký thông 
báo để người nộp hô sơ sửa 
chữa thiếu sót hoặc có ý kiến 
phản đôi về dự định từ chôi 
ghi nhân viêc sửa đổi nội 
dung, gia han, chấm dứt trước 
thời han hiêu lực hợp đông; 
+ Ra quyết định từ chôi ghi 
nhân viêc sửa đổi nội dung, 
gia han, chấm dứt trước thời 
han hiêu lực hợp đông chuyển 
quyền sử dụng đôi tượng sở 
hữu công nghiêp nếu người 
nộp hô sơ không sửa chữa 
thiếu sót hoặc có sửa chữa 
thiếu sót nhưng không đat 
yêu cầu, không có ý kiến 
phản đôi hoặc có ý kiến phản 
đôi nhưng không xác đáng về 
dự định từ chôi ghi nhân viêc 
sửa đổi nội dung, gia han, 
chấm dứt trước thời han hiêu 
lực hợp đông chuyển quyền 
sử dụng đôi tượng sở hữu 
công nghiêp trong thời han đã 
được ấn định. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phô Hô Chí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Minh 
3. Kết quả thực hiên: 
- Thông báo kết quả thẩm 
định hồ sơ yêu câu ghi nhân 
sửa đổi, gia hạn, châm dứt 
trước thời hạn hiêu lực hợp 
đồng chuyển quyền sử dụng 
đối tượng sở hữu công 
nghiêp; 
- Thông báo kết quả thẩm 
định yêu câu rút đơn yêu câu 
ghi nhân sửa đổi, gia hạn, 
châm dứt trước thời hạn hiêu 
lực hợp đồng chuyển quyền 
sử dụng đối tượng sở hữu 
công nghiêp; 
- Thông báo châp nhân yêu 
câu rút đơn yêu câu ghi nhân 
sửa đổi, gia hạn, châm dứt 
trước thời hạn hiêu lực hợp 
đồng chuyển quyền sử dụng 
đối tượng sở hữu công 
nghiêp; 
- Thông báo từ chối yêu câu 
rút đơn yêu câu ghi nhân sửa 
đổi, gia hạn, châm dứt trước 
thời hạn hiêu lực hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đối 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tượng sở hữu công nghiêp; 
- Quyết định ghi nhận các nội 
dung sửa đổi, gia han, chấm 
dứt trước thời han hiêu lực 
hợp đồng chuyển quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu công 
nghiêp; 
- Quyết định từ chối ghi nhận 
các nội dung sửa đổi, gia han, 
chấm dứt trước thời han hiêu 
lực hợp đồng chuyển quyền 
sử dụng đối tượng sở hữu 
công nghiêp; 
- Giấy chứng nhận đăng ký 
hợp đồng chuyển quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu công 
nghiêp đã được cập nhật nội 
dung sửa đổi, gia han hiêu lưc 
hợp đồng chuyển quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu công 
nghiêp. 

17 Thủ tục cấp phó 
bản, cấp lai 
Giấy chứng 
nhân đăng ký 
hợp đồng 
chuyển quyền 
sử dụng đối 

30 ngày kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phân Một 
cửa tai Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 

Phí đăng ba: 
120.000 
đồng/văn bằng 
Phí công bố: 
120.000 
đồng/yêu cầu 

- Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 

1. Trình tư thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ 
hồ sơ yêu cầu cấp phó bản, 
cấp lai Giấy chứng nhận đăng 
ký hợp đồng chuyển quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tượng sở hữu 
công nghiệp 

Hô Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hô Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đưòng 
Nguyễn Tất 
Thành, Phưòng 
Bà yRịa, yThành 
phố Hô Chí 
Minh). 

tháng 6 năm 2019 và Luật số 
O7/2O22/QHI5 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, che 
đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ theo quy 
định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền 

nghiệp đến Bô phận môt cửa. 
Bước 2: Xử lý hô sơ 
Trình tự xử lý hô sơ yêu cầu 
cấp phó bản, cấp lại Giấy 
chứng nhận đăng ký hợp 
đông chuyển quyền sử dụng 
đối tượng sở hữu công nghiệp 
được thực hiện như sau: 
Trong thời hạn 01 tháng kể từ 
ngày nhận yêu cầu, ủy ban 
nhân ydân yThành phố yphải 
xem xét hô sơ yêu cầu cấp 
phó bản, cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp đông 
chuyển quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiệp 
- Trong trường hợp hô sơ hợp 
lệ, ủy ban nhân dân Thành 
phố thực hiện các công việc 
sau đây: 
+ Ra quyết định cấp phó bản, 
cấp lại Giấy chứng nhận đăng 
ký đông chuyển quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp; 
Nôi dung phó bản Giấy 
chứng nhận đăng ký hợp 
đông chuyển quyền sử dụng 

U i  •t* 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 

00 + 

SO 

ƠQ 
y 

<0 
2 
o 
N Ì A  



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

đôi tượng sở hữu công nghiệp 
thể hiện đầy đủ các thông tin 
của Giây chứng nhân đăng ký 
hợp đồng chuyển quyền sử 
dụng đôi tượng sở hữu công 
nghiệp tương ứng và phải 
kèm theo chỉ dẫn "Phó bản". 
Nôi dung bản câp lại của 
Giây chứng nhân đăng ký hợp 
đồng chuyển quyền sử dụng 
đôi tượng sở hữu công 
nghiệp/phó bản Giây chứng 
nhân đăng ký hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đôi 
tượng sở hữu công nghiệp thể 
hiện đầy đủ các thông tin của 
Giây chứng nhân đăng ký hợp 
đồng chuyển quyền sử dụng 
đôi tượng sở hữu công 
nghiệp/phó bản Giây chứng 
nhân đăng ký hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đôi 
tượng sở hữu công nghiệp 
câp lần đầu và phải kèm theo 
chỉ dẫn "Bản câp lại". 
+ ủy ban nhân dân Thành 
phô gửi thông tin về quyết 
định câp phó bản, câp lại 
Giây chứng nhân đăng ký 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chuyên quyên sử dụng đôi 
tượng sở hữu công nghiệp 
đên cơ quan quản lý nhà nước 
vê quyên sở hữu công nghiệp 
trong thời hạn 10 ngày kê từ 
ngày ra quyêt định đê cơ quan 
quản lý nhà nước vê quyên sở 
hữu công nghiệp ghi nhân 
việc cấp phó bản, cấp lại Giấy 
chứng nhân đăng ký hợp 
đồng chuyên quyên sử dụng 
đôi tượng sở hữu công nghiệp 
vào Sổ đăng ký quôc gia vê 
sở hữu công nghiệp và thực 
hiện công bô các quyêt định 
cấp phó bản, cấp lại Giấy 
chứng nhân đăng ký hợp 
đồng chuyên quyên sử dụng 
đôi tượng sở hữu công nghiệp 
trên Công báo Sở hữu công 
nghiệp. 
- Trong trường hợp hồ sơ có 
thiêu sót theo quy định, ủy 
ban nhân dân Thành phô thực 
hiện các thủ tục sau đây: 
+ Ra thông báo dự định từ 
chôi cấp phó bản, cấp lại 
Giấy chứng nhân đăng ký hợp 
đồng chuyên quyên sử dụng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đôi tượng sở hữu công 
nghiệp, trong đó nêu rõ các 
thiêu sót của hồ sơ, ấn đinh 
thời hạn 02 tháng kể từ ngày 
ký thông báo để người nộp hồ 
sơ sửa chữa thiêu sót hoăc có 
ý kiên phản đôi về dự đinh từ 
chôi cấp phó bản, cấp lại 
Giấy chứng nhân đăng ký hợp 
đồng; 
+ Ra quyêt đinh từ chôi cấp 
phó bản, cấp lại Giấy chứng 
nhân đăng ký hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đôi 
tượng sở hữu công nghiệp 
nêu người nộp hồ sơ không 
sửa chữa thiêu sót hoăc có 
sửa chữa thiêu sót nhưng 
không đạt yêu cầu, không có 
ý kiên phản đôi hoăc có ý 
kiên phản đôi nhưng không 
xác đáng về dự đinh từ chôi 
cấp phó bản, cấp lại Giấy 
chứng nhân đăng ký hợp 
đồng chuyển quyền sử dụng 
đôi tượng sở hữu công nghiệp 
trong thời hạn đã được ấn 
đinh. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhân dân Thành phô Hô Chí 
Minh 
3. Kết quả thực hiện: 
- Thông báo kết quả thẩm 
định hô sơ yêu câu cấp phó 
bản, cấp lại Giấy chứng nhân 
đăng ký đông chuyên quyên 
sử dụng đôi tượng sở hữu 
công nghiệp; 
- Thông báo kết quả thẩm 
định yêu câu rút đơn yêu câu 
cấp phó bản, cấp lại Giấy 
chứng nhân đăng ký đông 
chuyên quyên sử dụng đôi 
tượng sở hữu công nghiệp; 
- Thông báo chấp nhân yêu 
câu rút đơn yêu câu cấp phó 
bản, cấp lại Giấy chứng nhân 
đăng ký đông chuyên quyên 
sử dụng đôi tượng sở hữu 
công nghiệp; 
- Thông báo từ chôi yêu câu 
rút đơn yêu câu cấp phó bản, 
cấp lại Giấy chứng nhân đăng 
ký đông chuyên quyên sử 
dụng đôi tượng sở hữu công 
nghiệp; 
- Quyết định cấp phó bản, cấp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lai Giấy chứng nhận đăng ký 
đồng chuyển quyền sử dụng 
đối tượng sở hữu công 
nghiêp; 
- Quyết định từ chối cấp phó 
bản, cấp lai Giấy chứng nhận 
đăng ký đồng chuyển quyền 
sử dụng đối tượng sở hữu 
công nghiêp; 
- Bản phó bản/bản cấp lai 
Giấy chứng nhận chuyển 
quyền sử dụng đối tượng 
SHCN. 

18 Thủ tục ra quyết 
đinh bắt buộc 
chuyển giao 
quyền sử dụng 
sáng chế 

30 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phận Một 
cửa tai Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 

Không quy đinh - Luật Sở hữu trí tuê số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghị đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
+ Trong trường hợp người 
nắm độc quyền không thực 
hiên nghĩa vụ sử dụng sáng 
chế, bị coi là thực hiên hành 
vi han chế canh tranh bị cấm 
theo quy định của pháp luật 
về canh tranh hoặc người có 
nhu cầu sử dụng sáng chế 
không đat được thoả thuận 
với người nắm độc quyền sử 
dụng sáng chế về viêc ký kết 
hợp đồng sử dụng sáng chế 
mặc dù trong một thời gian 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRia, yThành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy đinh mức thu, chế 
đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa học 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bi bãi bỏ theo quy 
đinh về phân quyền, phân 
cấp, phân đinh thẩm quyền 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghệ. 

hợp lý đã cố găng thương 
lượng với mức giá và các 
điều kiện thương mai thoả 
đáng: 01 bô hồ sơ yêu cầu 
nôp đến Bô phân môt cửa. 
Bước 2: Thẩm đinh hồ sơ 
Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ (yêu cầu ra quyết đinh 
chuyển giao quyền sử dụng 
sáng chế không có căn cứ xác 
đáng): 
+ Trong thời han 20 ngày kể 
từ ngày nhân được đơn, cơ 
quan thẩm đinh hồ sơ của ủy 
ban nhân dân Thành phố báo 
cáo kết quả xem xét hồ sơ và 
đề nghi Chủ tich ủy ban nhân 
dân Thành phố ra thông báo 
dự đinh từ chối, có nêu rõ lý 
do từ chối và ấn đinh thời han 
30 ngày kể tò ngày ra thông 
báo để người nôp hồ sơ có ý 
kiến về dự đinh từ chối; 
+ Hết thời han nêu trên, nếu 
người nôp hồ sơ không có ý 
kiến hoặc có ý kiến không 
xác đáng, trong thời han 20 
ngày, cơ quan thẩm đinh hồ 

o 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 

00 + 

SO 

ƠQ 
y 

<0 
2 
o 
N Ì A  



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sơ đê nghị Chủ tịch Uy ban 
nhân dân Thành phố ra thông 
báo từ chối yêu cầu bắt buộc 
chuyên giao quyên sử dụng 
sáng chê (trong đó nêu rõ lý 
do từ chối); 
Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 
+ Trong thời hạn 20 ngày kê 
từ ngày nhân được hồ 
sơ/phản hồi khắc phục lỗi (có 
căn cứ xác đáng) của người 
nộp hồ sơ, cơ quan thẩm định 
hồ sơ của Uy ban nhân dân 
Thành phố ra thông báo vê 
yêu cầu chuyên giao quyên sử 
dụng ysáng ychê theo yquyêt 
định bắt buộc cho người nắm 
giữ độc quyên sáng chê và 
yêu cầu người đó có ý kiên 
bằng văn bản trong thời hạn 
30 ngày kê từ ngày ra thông 
báo; 
Yêu cầu các bên thương thảo 
lại nhằm khắc phục bất đồng 
đê ký hợp đồng chuyên giao 
quyên sử dụng sáng chê (nêu 
cần thiêt); 
Nêu các bên liên quan không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đat được thoả thuân và nêu 
xét thấy việc không chấp 
nhân ký kêt hợp đông chuyển 
giao quyền sử dụng sáng chê 
của bên nắm giữ quyền là 
không hợp lý thì cơ quan 
thâm đinh hô sơ báo cáo kêt 
quả xem xét hô sơ, đề nghi 
Chủ tich ủy ban nhân dân 
Thành phố ra quyêt đinh bắt 
buộc chuyển giao quyền sử 
dụng sáng chê. 
+ Trong thời han 20 ngày kể 
từ ngày nhân được báo cáo 
kêt quả của cơ quan thâm 
đinh hô sơ của ủy ban nhân 
dân Thành phố, Chủ tich ủy 
ban nhân dân Thành phố xem 
xét và ra quyêt đinh bắt buộc 
chuyển giao quyền sử dụng 
sáng chê. 
+ Quyêt đinh bắt buộc chuyển 
giao quyền sử dụng sáng chê 
được ủy ban nhân dân Thành 
phố gửi cho người được 
chuyển giao quyền sử dụng 
sáng chê, người nắm độc 
quyền sử dụng sáng chê trong 
thời han 7 ngày và cơ quan 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quản lý nhà nước vê quyên sở 
hữu công nghiêp trong thời 
hạn 20 ngày. 
+ Cơ quan quản lý nhà nước 
vê quyên sở hữu công nghiêp 
ghi nhận quyết định vào Sổ 
đăng ký quôc gia vê sở hữu 
công nghiêp trong thời hạn 30 
ngày và công bô trên Công 
báo sở hữu công nghiêp trong 
thời hạn 60 ngày kê tò ngày 
ra quyết định. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh 
3. Kết quả thực hiên: 
- Quyết định bắt buộc chuyên 
giao quyên sử dụng sáng chế; 
- Thông báo từ chôi yêu cầu 
bắt buộc chuyên giao quyên 
sử dụng sáng chế. 

19 Thủ tục yêu cầu 
chấm dứt quyên 
sử dụng sáng 
che theo quyết 
định bắt buộc 

60 ngày kê 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lê 

- Bộ phân Một 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công 
nghê (244 Điên 
Biên Phủ, 
Phường Xuân 
Hòa, Thành phô 

Không quy định - Luật Sở hữu trí tuê sô 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được sửa 
đổi, bổ sung theo Luật sô 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009, Luật sô 
42/2019/QH14 ngày 14 

1. Trình tự thực hiên TTHC 
- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Nộp 01 bộ hồ sơ yêu đến Bộ 
phận một cửa. 
- Bước 2: Thẩm định hồ sơ 
Trường hợp hồ sơ không hợp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Hô Chí Minh). 
- Trung tâm 
phục vu hành 
chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hô Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công (Số 
04 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Bà yRia, yThành 
phố Hô Chí 
Minh). 

tháng 6 năm 2019 và Luật số 
O7/2O22/QHI5 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 
- Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 quy đinh về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ; 
- Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy đinh mức thu, che 
đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; yđược ysửa yđổi, ybổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông tư 
số 63/2023/TT-BTC ngày 16 
tháng 10 năm 2023. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm 2025 của Bô Khoa hoc 
và Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và bi bãi bỏ theo quy 
đinh về phân quyền, phân 
cấp, phân đinh thẩm quyền 

lệ (yêu câu chấm dứt quyền 
sử dụng sáng chế không có 
căn cứ xác đáng): 
+ Trong thời han 20 ngày kể 
từ ngày nhận được hô s ơ, cơ 
quan thẩm đinh hô sơ của ủy 
ban nhân dân Thành phố báo 
cáo kết quả xem xét hô sơ và 
đề nghi Chủ tich ủy ban nhân 
dân Thành phố ra thông báo 
dự đinh từ chối, có nêu rõ lý 
do từ chối và ấn đinh thời han 
30 ngày kể tò ngày ra thông 
báo để người nôp hô sơ có ý 
kiến về dự đinh từ chối; 
+ Nếu người nôp hô sơ không 
có ý kiến hoặc có ý kiến 
không xác đáng, Chủ tich ủy 
ban nhân dân Thành phố ra 
thông báo từ chối yêu câu 
chấm dứt quyền sử dụng sáng 
chế theo quyết đinh bắt buôc 
trong thời han 20 ngày (trong 
đó nêu rõ lý do từ chối); 
Trường hợp hô sơ hợp lệ: 
+ Trong thời han 20 ngày kể 
từ ngày nhận được hô 
sơ/phản hôi của người nôp hô 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 

00 + 

SO 

ƠQ 
y 

<0 
2 
o 
N Ì A  



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 

sơ vê việc chứng minh được 
yêu câu có căn cứ xác đáng, 
cơ quan thẩm định hồ sơ của 
ủy ban nhân dân Thành phố 
ra thông báo vê yêu câu chấm 
dứt quyên sử dụng sáng che 
theo quyNt định bắt buôc cho 
người nắm giữ đôc quyên 
sáng chN và yêu câu người đó 
có ý kiNn bằng văn bản trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày 
ra thông báo; 
NNU người nắm giữ đôc 
quyên sáng chN không phản 
hồi hoặc ý kiNn phản hồi 
không có căn cứ xác đáng, cơ 
quan thẩm định hồ sơ báo 
cáo, đê nghị Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyNt 
định bắt buôc chấm dứt 
quyên sử dụng sáng che. 
NNU người nắm giữ đôc 
quyên sáng chN phản hồi có 
căn cứ xác đáng, cơ quan 
thểm định hồ sơ xem xét ý 
kiNn của các bên, báo cáo 
Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố ra quyNt định bắt 
buôc chấm dứt quyên sử dụng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sáng chê hoặc thông báo từ 
chôi yêu cầu chấm dứt quyên 
sử dụng sáng chê theo quyêt 
định băt buộc trong thời hạn 
20 ngày kê từ ngày nhân 
được báo cáo kêt quả của cơ 
quan thẩm định hồ sơ. 
+ Quyêt định băt buộc chấm 
dứt quyên sử dụng sáng chê 
được ủy ban nhân dân Thành 
phô gửi cho người nộp hồ sơ 
và người năm độc quyên sử 
dụng sáng chê trong thời hạn 
7 ngày và cơ quan quản lý 
nhà nước vê quyên sở hữu 
công nghiệp trong thời hạn 20 
ngày. 
+ Cơ quan quản lý nhà nước 
vê quyên sở hữu công nghiệp 
ghi nhân quyêt định vào sổ 
đăng ký quôc gia vê sở hữu 
công nghiệp trong thời hạn 30 
ngày và công bô trên Công 
báo sở hữu công nghiệp trong 
thời hạn 60 ngày kê từ ngày 
ra quyêt định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Minh 
3. Kết quả thực hiện: 
- Quyết định châm dứt quyên 
sử dụng sáng chế theo quyết 
định bắt buộc; 
- Thông báo từ chối yêu cầu 
châm dứt quyên sử dụng sáng 
chế theo quyết định bắt buộc. 
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PHỤ LỤC IV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3376/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

Thủ tục Cấp 
giấy phép sử 
dụng thiết bị 
bức xạ chụp cắt 
lớp vi tính tích 
hợp với PET, 
(PET/CT), tích 
hợp với SPECT 
(SpECT/CT); 
thiết bị bức xạ 
phát tia X trong 
phân tích huỳnh 
quang tia X, 
phân tích nhiễu 
xạ tia X, soi bo 
mạch, soi hiển 
vi điện tử, soi 
kiểm tra an ninh 

45 ngày kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ 
và phí. 

- Bộ phân yMột 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công (Đường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công (Số 04 
đường Nguyễn 
Tất Thành, 

- Phí thẩm định cấp 
giấy phép: 
+ Sử dụng thiết bị 
phân tích huỳnh 
quang tia X: 
4.0(00.000 đồng/1 
thiết bị. 
+ Sử dụng thiết bị 
phát tia X dùng 
trong soi kiểm tra bo 
mạch: 4.000.000 
đồng/1 thiết bị. 
+ Sử dụng thiết bị 
phát tia X dùng 
trong kiểm tra an 
ninh: 4.000.000 
đồng/1 thiết bị. 
+ Sử dụng thiết bị X-
quang chụp cắt lớp 
vi tính (CT Scanner): 

- Luật Năng lượng nguyên tử 
số 18/2008/QH12 ngày 
03/6/2008. 
- Nghị định số 142/2020/NĐ-
CP ngày 09/12/2020 quy định 
về việc tiến hành công việc 
bức xạ và hoạt động dịch vụ 
hỗ trợ ứng dụng năng lượng 
nguyên tử. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 quy định 
về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BKHCN ngày 25/02/2022 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC: 

Bước 1: Tiếp nhân hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân nộp hồ 
sơ đề nghị cấp Giấy phép 
sử dụng thiết bị bức xạ 
chụp cắt lớp vi tính tích 
hợp với PET, (PET/CT), 
tích hợp với SPECT 
(SPECT'/CT); thiết bị bức 
xạ phát tia X trong phân 
tích huỳnh quang tia X, 
phân tích nhiễu xạ tia X, 
soi bo mạch, soi hiển vi 
điện tử, soi kiểm tra an 
ninh đến Bộ phân một 
cửa. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể tá ngày tiếp 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

Phưòng Bà Ria, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 

8.000.000 đồng/ 1 
thiêt bi. 
+ Sử dụng hê thiêt bi 
PET/CT: 16.000.000 
đồng/ 1 thiêt bi. 
- Viêc thực hiên nộp 
hồ sơ đê nghi cấp 
giấy phép tiên hành 
công viêc bức xạ 
theo hình thức trực 
tuyên (trừ thủ tục 
hành chính theo cơ 
chê ymột ycửa quốc 
gia, một cửa 
ASEAN) kể từ ngày 
01 tháng 12 năm 
2023 đên hêt ngày 
31 tháng 12 năm 
2025 được áp dụng 
mức ythu yphí ybằng 
90% mức thu phí 
theo quy đinh được 
nêu ở trên. 
- Lê phí cấp giấy 
phép: Không. 

142/2020/NĐ-CP ngày 
09/12/2020 của Chính phủ 
quy đinh vê viêc tiên hành 
công viêc bức xạ và hoạt động 
dich vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử. 
- Thông tư số 13/2023/TT-
BKHCN ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghê bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghê ban hành, liên tich 
ban hành 
- Thông tư số 287/2016/TT-
BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy đinh 
mức thu, chê độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lê phí 
trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử; 
- Thông tư số 63/2023/TT-
BTC ngay 16/10/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điêu của một 
số thông tư quy đinh vê phí, lê 
phí của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính nhằm khuyên khích sử 

nhận hồ sơ, Uy ban nhân 
Thành phố kiểm tra tính 
đầy đủ, hợp lê của hồ sơ 
và thông báo bằng văn 
bản mức phí đối với hồ sơ 
hợp lê hoăc thông báo 
bằng văn bản yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ nêu hồ 
sơ chưa đầy đủ, hợp lê. 
- Trong thòi hạn 45 ngày 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lê và phí, Uy ban 
nhân Thành phố tổ chức 
thẩm đinh hồ sơ và cấp 
Giấy phép sử dụng thiêt bi 
chụp cắt lớp vi tính tích 
hợp với PET, (PET/CT), 
tích hợp với SPECT 
(SPECT/CT); thiêt bi bức 
xạ phát tia X trong phân 
tích huỳnh quang tia X, 
phân tích nhiễu xạ tia X, 
soi bo mạch, soi hiển vi 
điên tử, soi kiểm tra an 
ninh hoăc văn bản trả lòi 
nêu rõ lý do trong trưòng 
hợp không đồng ý cấp 
giấy phép. 
2. Cơ quan thực hiên: Uy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

dụng dịch vụ công trực tuyến 
-Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính mói ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nưóc của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ. 

ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 
3. Kết quả thực hiện 
-Giấy phép sử dụng thiết 
bị chụp cắt lóp vi tính tích 
hợp vói PET, (PET/CT), 
tích hợp vói SPECT 
(SPECT/CT); thiết bị bức 
xạ phát tia X trong phân 
tích huỳnh quang tia X, 
phân tích nhiễu xạ tia X, 
soi bo mạch, soi hiển vi 
điện tử, soi kiểm tra an 
ninh 

2 Thủ tục cấp 
Chứng chỉ nhân 
viên bức xạ cho 
người phụ trách 
an toàn trong sử 
dụng thiết bị 
chụp cắt lóp vi 
tính tích hợp vói 
PET, (PET/CT), 
tích hợp vói 
SPECT 
(SPECT/CT); 
thiết bị bức xạ 
phát tia X trong 

10 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ đầy đủ, 
hợp lệ và 
lệ phí. 

- Bô phân yMôt 
cửa tại Sở Khoa 
hoc và Công nghệ 
(244 Điện Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công (Đường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 

-Lệ phí cấp chứng 
chỉ nhân viên bức 
xạ: 200.000 đồng/1 
chứng chỉ. 

- Luật Năng lượng nguyên tử 
số 18/2008/QH12 ngày 
03/6/2008. 
- Nghị định số 142/2020/NĐ-
CP ngày 09/12/2020 quy định 
về việc tiến hành công việc 
bức xạ và hoạt đông dịch vụ 
hỗ trợ ứng dụng năng lượng 
nguyên tử. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 quy định 
về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nưóc của Bô Khoa hoc và 

1. Trình tự thực hiện 
TTHC: 
Bưóc 1: Tiếp nhận hồ sơ 
-Tổ chức, cá nhân nôp hồ 
sơ đề nghị cấp Chứng chỉ 
nhân viên bức xạ cho 
người phụ trách an toàn 
trong sử dụng thiết bị 
chụp cắt lóp vi tính tích 
hợp vói PET, (PET/CT), 
tích hợp vói SPECT 
(SPECT/CT); thiết bị bức 
xạ phát tia X trong phân 
tích huỳnh quang tia X, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

phân tích huỳnh 
quang tia X, 
phân tích nhiễu 
xạ tia X, soi bo 
mạch, soi hiển 
vi điên tử, soi 
kiểm tra an ninh 

Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công (Số 04 
đường Nguyễn 
Tất Thành, 
Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 

Công nghê. 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BKHCN ngày 25/02/2022 của 
Bộ Khoa học và Công nghê 
hướng dẫn thi hành một số 
điêu của Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09/12/2020 của Chính phủ 
quy định vê viêc tiên hành 
công viêc bức xạ và hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử. 
- Thông tư số 13/2023/TT-
BKHCN ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghê bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghê ban hành, liên tịch 
ban hành 
- Thông tư số 287/2016/TT-
BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lê phí 
trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử; 
- Thông tư số 63/2023/TT-

phân tích nhiễu xạ tia X, 
soi bo mạch, soi hiển vi 
điên tử, soi kiểm tra an 
ninh đên Bộ phận một 
cửa. 
Trường hợp thiêt bị bức 
xạ được sử dụng di động 
trên địa bàn từ hai tỉnh trở 
lên, ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi tổ chức, cá nhân 
sở hữu, quản lý thiêt bị 
bức xạ đặt trụ sở chính 
cấp chứng chỉ nhân viên 
bức yxạ ycho yngười yphụ 
trách an toàn. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Trong thời hạn 05 ngày 
làm viêc kể từ ngày tiêp 
nhận hồ sơ, ủy ban nhân 
Thành phố kiểm tra tính 
đầy đủ, hợp lê của hồ sơ 
và thông báo bằng văn 
bản mức lê phí đối với hồ 
sơ hợp lê hoặc thông báo 
bằng văn bản yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung hồ sơ nêu hồ 
sơ chưa đầy đủ, hợp lê. 
- Trong thời hạn 10 ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

BTC ngày 16/10/2023 của B+ 
trưởng Bô Tài chính sửa đổi, 
bổ sung môt số điều của môt 
số thông tư quy định về phí, lệ 
phí của Bô trưởng Bô Tài 
chính nhằm khuyến khích sử 
dụng dịch vu công trực tuyến 
-Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ. 

làm việc kê từ ngày nhận 
đủ lệ phí và hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, ủy ban nhân 
Thành phố tổ chức thẩm 
định hồ sơ và cấp Chứng 
chỉ nhân viên bức xa hoăc 
văn bản trả lời nêu rõ lý 
do trong trường hợp 
không đồng ý cấp Chứng 
chỉ nhân viên bức xa. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 
3. Kết quả thực hiện: 
Chứng chỉ nhân viên bức 
xa cho người phụ trách an 
toàn trong sử dụng thiết 
bị chụp cắt lớp vi tính tích 
hợp với PET, (PET/CT), 
tích hợp với SPECT 
(SPECT/CT); thiết bị bức 
xa phát tia X trong phân 
tích huỳnh quang tia X, 
phân tích nhiễu xa tia X, 
soi bo mach, soi hiên vi 
điện tử, soi kiêm tra an 
ninh 
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3 Thủ tục khai 
báo thiết bị bức 
xạ chụp cắt lớp 
vi tính tích hợp 
với PET, 
(PET/CT), tích 
hợp với SPECT 
(SpECT/CT); 
thiết bị bức xạ 
phát tia X trong 
phân tích huỳnh 
quang tia X, 
phân tích nhiễu 
xạ tia X, soi bo 
mạch, soi hiển 
vi điên tử, soi 
kiểm tra an ninh 

05 ngày 
làm viêc 
kể từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ khai 
báo 

- Bộ phân yMột 
cửa tại Sở Khoa 
học và Công nghê 
(244 Điên Biên 
Phủ, Phường 
Xuân Hòa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công (Đường Lê 
Lợi, Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công (Số 04 
đường Nguyễn 
Tất Thành, 
Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 

Không - Luật Năng lượng nguyên tử 
số 18/2008/QH12 ngày 
03/6/2008. 
- Nghị định số 142/2020/NĐ-
CP ngày 09/12/2020 quy định 
về viêc tiến hành công viêc 
bức xạ và hoạt động dịch vụ 
hỗ trợ ứng dụng năng lượng 
nguyên tử. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 quy định 
về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghê. 
- Thông tư số 02/2022/TT-
BKHCN ngày 25/02/2022 của 
Bộ Khoa học và Công nghê 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 
142/2020/NĐ-CP ngày 
09/12/2020 của Chính phủ 
quy định về viêc tiến hành 
công viêc bức xạ và hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử. 
- Thông tư số 13/2023/TT-
BKHCN ngày 30/6/2023 của 

1. Trình tự thực hiên 
TTHC: 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân có thiết 
bị bức xạ chụp cắt lớp vi 
tính tích hợp với PET, 
(PET/CT), tích hợp với 
SPECT (SPECT/CT); 
thiết bị bức xạ phát tia X 
trong phân tích huỳnh 
quang tia X, phân ytích 
nhiễu xạ tia X, soi bo 
mạch, soi hiển vi điên tử, 
soi kiểm tra an ninh thực 
hiên viêc khai với Bộ 
phận một cửa. 
Trường hợp thiết bị bức 
xạ sử dụng di động trên 
địa bàn từ hai tỉnh trở lên, 
UBND cấp tỉnh ynơi tổ 
chức, ycá ynhân ysở yhữu, 
quản lý thiết bị đặt trụ sở 
chính thực hiên tiếp nhận 
viêc khai báo. Viêc khai 
báo phải được thực hiên 
trong 10 ngày làm viêc kể 
từ ngày tổ chức, cá nhân 
có thiết bị bức xạ. 
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Bộ trưởng Bộ Khoa hoc và 
Công nghệ bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Khoa hoc và 
Công nghệ ban hành, liên tịch 
ban hành 
- Thông tư số 287/2016/TT-
BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử; 
- Thông tư số 63/2023/TT-
BTC ngay 16/10/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của một 
số thông tư quy định về phí, lệ 
phí của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính nhằm khuyến khích sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa hoc và 
Công nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 

Bước 2: Xử lý hô sơ 
Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận được phiếu khai báo, 
ủy ban nhân Thành phố 
tổ chức thẩm định hô sơ 
và cấp Giấy xác nhận khai 
báo. 
Trường yhợp Phiếu ykhai 
báo là thành phần của hô 
sơ đề nghị cấp Giấy phép 
tiến hành công việc bức 
xạ - Sử dụng thiết bị bức 
xạ chụp cắt lớp vi tính 
tích hợp với PET, 
(PET/CT), tích hợp yvới 
SPECT (SPECT/CT); 
thiết bị bức xạ phát tia X 
trong phân tích huỳnh 
quang tia X, yphân tích 
nhiễu xạ tia X, soi bo 
mạch, soi hiển vi điện tử, 
soi kiểm tra an ninh 
UBND cấp tỉnh không cần 
cấp Giấy xác nhận khai 
báo 
2. Cơ quan thực hiện: ủy 
ban nhân dân Thành phố 
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phân quyên, phân câp, phân 
định thâm quyên trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Hô Chí Minh 
3. Ket quả thực hiện: 
Giây xác nhân khai báo. 

(Xem tiêp Công báo sô 120 + 121) 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 


